Ngày dạy: 29+30/9/2023
CHỦ ĐỀ 1: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Tiết 13+14: Bài 4: MOL VÀ TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).
- Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m).
- Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí 
- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác, công thức tính tỉ khối.
- Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25℃.

- Sử dụng công thức  để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25℃.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: 
+) Chủ động, tích cực tìm hiểu về các khái niệm mol, khái niệm tỉ khối.
+) Chủ động tìm hiểu về khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25℃.
+) Chủ động, tích cực tìm hiểu về công thức tính tỉ khối, công thức tính số mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25℃.
- Giao tiếp và hợp tác:
+) Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về khối lượng mol.
+) Hoạt động nhóm hiệu quả, đảm bảo các thành viên tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học 
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+) Biết cách chuyển đổi được giữa số mol và khối lượng.
+) Biết so sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác.
 - Tìm hiểu tự nhiên: 
+) Biết được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Vận dụng tỉ khối, sự nặng nhẹ của chất khí để giải thích các hiện tượng tự nhiên.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm để tiếp cận kiến thức hiệu quả nhất.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh theo sách giáo khoa; máy chiếu, bảng nhóm;
- Phiếu học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Dạy học theo trạm thông qua hoạt động nhóm.
- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan.
- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi SGK.
1. Khởi động bài học
Hoạt động 1: Khởi động – Đặt vấn đề 
a) Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh đến với bài học “Mol và tỉ khối của chất khí”
b) Nội dung: 
- GV cho HS trả lời câu hỏi: Nếu yêu cầu đếm số lượng viên gạch để xây bức tường của lâu đài (hình 4.1) và đếm số lượng hạt cát để xây bức tường của lâu đài bằng cát (hình 4.2), yêu cầu nào có thể thực hiện được? Vì sao?
Với những vật thể có kích thước và khối lượng đáng kể như viên gạch, quả táo, …, người ta dễ dàng xác định số lượng, khối lượng và thể tích của chúng bằng cách đếm, cân, đo, … Nhưng với những hạt có kích thước vô cùng nhỏ bé như nguyên tử, phân tử rất khó có thể cân và đếm được chúng.
Vậy làm thế nào để có thể xác định một cách thuận lợi số nguyên tử, phân tử và khối lượng, thể tích của chúng khi tham gia và tạo thành trong các phản ứng hoá học?	
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV cho HS trả lời câu hỏi: Nếu yêu cầu đếm số lượng viên gạch để xây bức tường của lâu đài (hình 4.1) và đếm số lượng hạt cát để xây bức tường của lâu đài bằng cát (hình 4.2), yêu cầu nào có thể thực hiện được? Vì sao?
Với những vật thể có kích thước và khối lượng đáng kể như viên gạch, quả táo,… người ta dễ dàng xác định số lượng, khối lượng và thể tích của chúng bằng cách đếm, cân, đo,… Nhưng với những hạt có kích thước vô cùng nhỏ bé như nguyên tử, phân tử rất khó có thể cân và đếm được chúng.
Vậy làm thế nào để có thể xác định một cách thuận lợi số nguyên tử, phân tử và khối lượng, thể tích của chúng khi tham gia và tạo thành trong các phản ứng hoá học?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết
	Cá nhân HS suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả:
Đại diện 1 số HS trả lời câu hỏi
	- HS trả lời câu hỏi
- Các bạn nhận xét.

	GV chốt lại và dẫn dắt vào bài
	


2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu mol
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được khái niệm mol, tính được khối lượng mol và chuyển đổi được giữa số mol và khối lượng.
- HS nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25℃.

- Biết cách sử dụng công thức  để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25℃.
b) Nội dung: 
- Sử dụng phương pháp dạy học theo trạm để tìm hiểu về phản ứng hóa học, diễn biến và dấu hiệu nhận biết phản ứng xảy ra. Phân công nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ở mỗi trạm sẽ luận phiên di chuyển đến các trạm tiếp theo thể thực hiện nhiệm vụ. Khi hoàn thành nhiệm vụ sớm có thể đến các trạm chờ. Cứ như thế cho đến khi thực hiện xong nhiệm vụ ở tất cả các trạm thì sẽ lên thuyết trình.
- Sơ đồ tổ chức dạy học theo trạm:
- GV chia lớp thành 4 nhóm và 3 trạm với nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm:
+ Trạm 1: Mol là gì?
+ Trạm 2: Khối lượng mol.
+ Trạm 3: Thể tích mol của chất khí
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức và thực hiện nhiệm vụ ở mỗi trạm. 
c) Sản phẩm: HS trình bày
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm và 3 trạm với nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm:
+ Trạm 1: Mol là gì?
+ Trạm 2: Khối lượng mol.
+ Trạm 3: Thể tích mol của chất khí
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức. 
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ ở lần lượt các trạm theo sự hướng dẫn của GV và hoàn thành PHT ở mỗi trạm.Các nhóm khác nhận xét, bổ sung                             
- GV giới thiệu về số Avogadro và thể tích mol của một số chất lỏng và rắn.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ để giải quyết các vấn đề GV đã nêu ra.
- Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số ở các trạm.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.
-Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập ở các trạm.

	Báo cáo kết quả:
- Nhận xét về câu trả lời của HS và đánh giá kết quả hoạt động nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày phiếu học tập số ở các trạm. Các nhóm còn lại quan sát, nhận xét.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	
- Trình bày phần thảo luận của nhóm.
- Các nhóm còn lại nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
[bookmark: _Hlk136030835]− Mol là lượng chất có chứa NA (6,022 × 1023) nguyên tử hay phân tử của chất đó. 
− Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó tính theo đơn vị gam.
− Khối lượng mol (g/mol) của một chất và khối lượng nguyên tử hoặc phân tử chất đó (amu) bằng nhau về trị số, khác về đơn vị đo.
Ví dụ: Khối lượng nguyên tử oxygen là 16 amu, khối lượng mol nguyên tử của oxygen là 16 gam/mol.
− Gọi n là số mol chất (mol), M là khối lượng mol của chất (gam/mol) và m là khối lượng chất (gam), ta có công thức chuyển đổi sau:



                        
- Thể tích mol chất khí là thể tích chiếm bởi NA phân tử chất khí đó.
- Ở điều kiện chuẩn (đkc) (25oC và 1 bar = 0,987 atm), thể tích mol của các chất khí đều bằng nhau và bằng 24,79 lít.
- Gọi n là số mol chất khí (mol), V là thể tích của chất khí ở đkc (lít), ta có công thức chuyển đổi sau:


        
	
Ghi chép kiến thức.




Hoạt động 2.2. Tỉ khối của chất khí
a) Mục tiêu: 
- HS nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí và so sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác, công thức tính tỉ khối.
b) Nội dung: 
- GV nêu vấn đề: Quả bóng bay được bơm đầy khí hydrogen bay lên cao rất nhanh, nhưng nếu quả bóng bay được thổi bằng khí carbon dioxide sẽ nằm trên mặt đất. Vậy hiện tượng trên chứng tỏ điều gì?
- GV yêu cầu HS nghiên cứu kiến thức trong SGK và hoạt động nhóm cặp đôi để trả lời các câu hỏi:
1. Nếu không dùng cân, làm thế nào có thể biết được 24,79 lít khí N2 nặng hơn 24,79 lít khí H2 bao nhiêu lần (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)?
2. Làm thế nào để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
3. Có ba quả bóng bay giống nhau về kích thước và khối lượng. Lần lượt bơm cùng thể tích mỗi khí H2, CO2, O2 vào từng quả bóng bay trên. Điều gì sẽ xảy ra khi thả ba quả bóng bay đó trong không khí?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV nêu vấn đề: Quả bóng bay được bơm đầy khí hydrogen bay lên cao rất nhanh, nhưng nếu quả bóng bay được thổi bằng khí carbon dioxide sẽ nằm trên mặt đất. Vậy hiện tượng trên chứng tỏ điều gì?
- GV yêu cầu HS nghiên cứu kiến thức trong SGK và hoạt động nhóm cặp đôi để trả lời các câu hỏi 1 và 2.
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi, nhận xét.
- GV giới thiệu về “Khinh khí cầu”.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, thảo luận để giải quyết các vđề GV đã nêu ra.
	- Giải quyết vấn đề GV đưa ra.

	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trình bày câu trả lời.
- GV nhận xét, nhấn mạnh những điều cần nhớ.
- GV kết luận nội dung kiến thức cho HS.
	- Đại diện HS trả lời câu hỏi.
- Các bạn còn lại nhận xé..

	Tổng kết:
- Tỉ khối của chất khí A đối với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A (MA) và khối lượng mol của khí B (MB).



- Tỉ khối của khí A so với không khí: 

	
Ghi chép kiến thức


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS bằng cách vận dụng kiến thức để giải BT.
b) Nội dung: GV cho HS làm việc cá nhân, làm bài tập mà GV đưa ra.
c) Sản phẩm: Đáp án câu trả lời 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, HS sử dụng bảng A, B, C, D để trả lời.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Vận dụng kiến thức đã học trong bài để hoàn thành bài tập.
	- Học sinh trả lời câu hỏi.

	Báo cáo kết quả:
- Cho HS trả lời, giải thích về câu trả lời.
- GV tổng kết về nội dung kiến thức.
	Lắng nghe câu trả lời của bạn và nhận xét của GV và rút kinh nghiệm để giải các bài tập khác.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về tỉ khối của các chất khí để áp dụng vào thực tiễn.
b) Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu về vấn đề an toàn khi nạo, vét giếng, thám hiểm hang động.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn HS vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ: Tìm hiểu về vấn đề an toàn khi nạo, vét giếng, thám hiểm hang động.
	
HS nhận nhiệm vụ .

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện tại nhà giáo viên đưa ra các HD cần thiết.
	- HS thu thập tài liệu, tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của GV

	Báo cáo kết quả:
- Nộp sản phẩm cho GV sau 1 tuần
	- HS nộp sản phẩm


IV. DẶN DÒ
- Học bài và làm bài tập về nhà.
- Xem và chuẩn bị bài mới “Bài 5: Tính theo phương trình hóa học”.
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